
Mẫu a Mẫu b Bộ môn Họ lót Tên CBHD Ghi chú

1 1513372 Nguyễn Chính      Thụy       DD15KSVT 8.89 106 VT13 Viễn Thông Viễn Thông Lê Tiến Thường Phân công theo mẫu a

2 1511422 Vương Đình        Hưng       DD15KSVT 8.63 104 DT07 Điện Tử Điện Tử Trần Hoàng Linh Phân công theo mẫu a

3 1512055 Bùi Trung         Nam        DD15KSVT 8.31 110 DT16 Điện Tử Điện Tử Hoàng Trang Phân công theo mẫu a

4 1511766 Nguyễn Thị Mỹ     Linh       DD15KSVT 8.31 104 DT07 Điện Tử Điện Tử Trần Hoàng Linh Phân công theo mẫu a

5 1512579 Lê Văn Hoàng      Phương     DD15KSVT 8.22 106 DT17 Điện Tử Điện Tử Trương Quang Vinh Phân công theo mẫu a

6 1512885 Nguyễn            Tài        DD15KSVT 8.22 103 VT10 Viễn Thông Viễn Thông Võ Quế Sơn Phân công theo mẫu a

7 1513795 Trần Huỳnh Xuân   Trường     DD15KSVT 8.11 104 DT16 Điện Tử Điện Tử Hoàng Trang Phân công theo mẫu a

8 1511164 Dương Nguyễn Tấn  Hòa        DD15DV1 8.06 104 DT17 Điện Tử Điện Tử Trương Quang Vinh Phân công theo mẫu a

9 1511464 Đỗ Huy            Khang      DD15KSVT 8.02 100 DT07 Điện Tử Điện Tử Trần Hoàng Linh Phân công theo mẫu a

10 1512489 Nguyễn Tấn        Phú        DD15KSVT 7.93 103 VT16 Viễn Thông Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn Phân công theo mẫu a

11 1510903 Cao Xuân          Hải        DD15KSVT 7.77 99 VT02 Viễn Thông Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường Phân công theo mẫu a

12 1513172 Đỗ Tiểu           Thiên      DD15KSVT 7.66 99 VT13 Viễn Thông Viễn Thông Lê Tiến Thường Phân công theo mẫu a

13 1514066 Nguyễn Quang      Vinh       DD15KSVT 7.66 96 VT11 Viễn Thông Viễn Thông Phạm Quang Thái Phân công theo mẫu a

14 1513612 Võ Đình           Tri        DD15KSVT 7.63 95 DT17 Điện Tử Điện Tử Trương Quang Vinh Phân công theo mẫu a

15 1511195 Nguyễn Ngọc       Huân       DD15KSVT 7.63 103 VT02 Viễn Thông Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường Phân công theo mẫu a

16 1512872 Nguyễn Tấn        Sỹ         DD15KSVT 7.49 103 VT13 Viễn Thông Viễn Thông Lê Tiến Thường Phân công theo mẫu a
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17 1512670 Nguyễn Văn        Quảng      DD15KSVT 7.40 96 VT10 Viễn Thông Viễn Thông Võ Quế Sơn Phân công theo mẫu a

18 1511307 Võ Nguyễn Song    Huy        DD15DV2 7.17 96 VT04 Viễn Thông Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh Phân công theo mẫu a

19 1510042 Hà Nam            Anh        DD15DV1 7.14 96 DT16 Điện Tử Điện Tử Hoàng Trang Phân công theo mẫu a

20 1511354 Nguyễn Mạnh       Hùng       DD15DV1 7.09 99 DT09 Điện Tử Điện Tử Hồ Trung Mỹ Phân công theo mẫu a

21 1511163 Bùi Văn           Hòa        DD15DV1 6.99 101 DT15 Điện Tử Điện Tử Lê Chí Thông Phân công theo mẫu a

22 1511349 Nguyễn Đức        Hùng       DD15DV1 6.98 91 DT09 Điện Tử Điện Tử Hồ Trung Mỹ Phân công theo mẫu a

23 1512468 Hỷ Văn            Phóng      DD15DV2 6.97 93 DT03 Điện Tử Điện Tử Bùi Quốc Bảo Phân công theo mẫu a

24 1513011 Phạm Ngọc         Thanh      DD15DV3 6.94 99 VT08 Viễn Thông Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc Phân công theo mẫu a

25 1512947 Lê Nhật           Tân        DD15DV3 6.94 93 VT08 Viễn Thông Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc Phân công theo mẫu a

26 1511264 Nguyễn Quốc       Huy        DD15DV2 6.94 106 DT03 Điện Tử Điện Tử Bùi Quốc Bảo Phân công theo mẫu a

27 1512149 Đinh Trung        Nghĩa      DD15DV2 6.93 100 VT04 Viễn Thông Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh Phân công theo mẫu a

28 1514124 Trịnh Phi         Vũ         DD15DV3 6.89 90 VT04 Viễn Thông Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh Phân công theo mẫu a

29 1513106 Phùng Phú         Thạnh      DD15DV3 6.84 96 VT16 Viễn Thông Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn Phân công theo mẫu a

30 1511034 Trần Minh         Hiếu       DD15DV1 6.79 103 DT05 Điện Tử Điện Tử Trần Văn Hoàng Phân công theo mẫu a

31 1514093 Châu Phước        Vũ         DD15DV3 6.77 93 DT03 Điện Tử Điện Tử Bùi Quốc Bảo Phân công theo mẫu a

32 1512948 Lê Nhựt           Tân        DD15DV3 6.75 93 VT08 Viễn Thông Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc Phân công theo mẫu a
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33 1512555 Trương Thiện      Phúc       DD15DV2 6.66 96 DT12 Điện Tử Điện Tử Trần Hoàng Quân Phân công theo mẫu a

34 1511939 Khương Đức        Mạnh       DD15DV2 6.62 96 DT15 Điện Tử Điện Tử Lê Chí Thông Phân công theo mẫu a

35 1510978 Đặng Công         Hậu        DD15DV1 6.61 99 DT09 Điện Tử Điện Tử Hồ Trung Mỹ Phân công theo mẫu a

36 1511897 Trịnh Vĩ          Luân       DD15DV2 6.56 95 DT15 Điện Tử Điện Tử Lê Chí Thông Phân công theo mẫu a

37 1510705 Nguyễn Văn        Đạt        DD15DV1 6.55 103 DT05 Điện Tử Điện Tử Trần Văn Hoàng Phân công theo mẫu a

38 1513241 Đỗ Quang          Thịnh      DD15KSVT 8.50 103 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

39 1511359 Nguyễn Tuấn       Hùng       DD15KSVT 7.87 104 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

40 1512232 Trịnh Vũ Đăng     Nguyên     DD15KSVT 7.55 96 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

41 1511149 Trần Huy          Hoàng      DD15KSVT 7.55 88 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

42 1511877 Kha Vạn           Lợi        DD15DV2 7.35 99 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

43 1512852 Nguyễn Văn Bảo    Sơn        DD15DV3 7.20 95 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

44 1513889 Vũ Đức            Tuấn       DD15KSVT 7.18 100 VT13 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

45 1511401 Nguyễn Việt       Hưng       DD15DV2 7.17 104 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

46 1513125 Lê Quốc           Thắng      DD15DV1 7.12 102 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

47 1513095 Huỳnh Ngọc        Thạch      DD15DV3 7.10 88 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

48 1511615 Lê Đình Nguyên    Khôi       DD15DV2 7.09 95 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b
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49 1512831 Lê Danh           Sơn        DD15DV3 7.09 94 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

50 1513465 Trần Quốc         Tiến       DD15DV3 7.09 101 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

51 1511278 Phan Tuấn         Huy        DD15DV2 7.02 96 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

52 1511027 Nguyễn Trung      Hiếu       DD15DV1 7.02 90 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

53 1512100 Phan Thế          Nam        DD15DV2 6.91 95 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

54 1512263 Nguyễn Hữu        Nhân       DD15DV2 6.86 92 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

55 1511456 Trần Đình         Kha        DD15DV2 6.86 91 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

56 1513019 Bùi Văn           Thái       DD15DV3 6.84 93 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

57 1512510 Huỳnh Vũ Hoàng    Phúc       DD15DV2 6.82 94 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

58 1512702 Nguyễn Văn        Quí        DD15DV3 6.82 93 VT13 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

59 1512649 Nguyễn Trần Nhật  Quang      DD15DV2 6.82 100 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

60 1511356 Nguyễn Quang      Hùng       DD15DV1 6.80 85 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

61 1513941 Trần Lê Viết      Tú         DD15DV3 6.79 96 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

62 1511241 Mai Hoàng         Huy        DD15DV2 6.79 103 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

63 1511073 Nguyễn Chí        Hiệp       DD15DV1 6.76 83 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

64 1510248 Nguyễn Văn        Bỉnh       DD15DV1 6.75 92 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b
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65 1511184 Dương Quang       Hổ         DD15DV1 6.75 89 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

66 1511353 Nguyễn Hữu Thanh  Hùng       DD15DV1 6.74 103 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

67 1511419 Võ Minh           Hưng       DD15DV2 6.73 98 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

68 1513723 Nguyễn Hữu        Trung      DD15DV3 6.73 97 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

69 1511554 Trần Nguyễn       Khiêm      DD15DV2 6.73 92 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

70 1511363 Nguyễn Văn        Hùng       DD15DV1 6.73 91 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

71 1511351 Nguyễn Huỳnh      Hùng       DD15DV1 6.73 101 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

72 1512747 Nguyễn Thanh      Quý        DD15DV3 6.72 103 VT08 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

73 1513521 Trương Quang      Tịnh       DD15DV3 6.71 99 DT16 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

74 1510818 Trần Văn          Đức        DD15DV1 6.70 84 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

75 1510096 Phạm Tuấn         Anh        DD15DV1 6.69 90 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

76 1511889 Nguyễn Duy        Luân       DD15DV2 6.68 97 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

77 1511273 Nguyễn Xuân       Huy        DD15DV2 6.68 96 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

78 1510652 Trần Thiều Quang  Đại        DD15DV1 6.67 101 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

79 1512256 Lê Phú            Nhân       DD15DV2 6.64 98 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

80 1510391 Trần Văn          Cường      DD15DV1 6.63 96 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b
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81 1510482 Nguyễn Tấn        Duy        DD15DV1 6.63 88 VT08 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

82 1513786 Nguyễn Văn        Trường     DD15DV3 6.63 88 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

83 1510333 Nguyễn Thành      Công       DD15DV1 6.62 94 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

84 1510332 Nguyễn Thành      Công       DD15DV1 6.59 99 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

85 1510577 Trần Tuấn         Dũng       DD15DV1 6.56 84 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

86 1513929 Nguyễn Lê Thanh   Tú         DD15DV3 6.55 92 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

87 1513880 Trương Ngọc       Tuấn       DD15DV3 6.54 101 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

88 1510492 Phan Ngọc         Duy        DD15DV1 6.52 89 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

89 1513496 Nguyễn Trọng      Tín        DD15DV3 6.52 100 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

90 1510906 Hoàng             Hải        DD15DV1 6.51 97 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

91 1512939 Cao Đồng          Tân        DD15DV3 6.51 96 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

92 1510307 Nguyễn Công       Chính      DD15DV1 6.51 92 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

93 1510810 Phạm Anh          Đức        DD15DV1 6.51 100 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

94 1513036 Bùi Huy           Thành      DD15DV3 6.47 93 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

95 1513128 Mai Hữu           Thắng      DD15DV3 6.47 89 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

96 1510950 Huỳnh Hữu         Hạng       DD15DV1 6.47 105 DT17 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b
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97 1513145 Trần Lê Anh       Thắng      DD15DV3 6.45 93 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

98 1511013 Ngô Thành         Hiếu       DD15DV1 6.44 89 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

99 1512158 Nguyễn Phỉ        Nghĩa      DD15DV2 6.44 84 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

100 1512420 Huỳnh Văn         Phận       DD15DV2 6.44 111 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

101 1512418 Tống Sơn          Phát       DD15DV2 6.43 93 DT15 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

102 1511747 Lê Thành          Linh       DD15DV2 6.41 99 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

103 1514096 Huỳnh Huy         Vũ         DD15DV3 6.40 96 VT16 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

104 1511211 Đặng Quang        Huy        DD15DV2 6.40 84 VT04 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

105 1511477 Nguyễn An         Khang      DD15DV2 6.38 99 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

106 1510853 Trương Võ Trường  Giang      DD15DV1 6.38 92 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

107 1511193 Lê Ngọc           Huân       DD15DV1 6.38 91 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

108 1511115 Đinh Vũ           Hoàng      DD15DV1 6.38 101 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

109 1510940 Đinh Bạt          Hảo        DD15DV1 6.35 92 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

110 1513051 Nguyễn Thái       Thành      DD15DV3 6.34 88 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

111 1513058 Nguyễn Xuân       Thành      DD15DV3 6.33 97 DT12 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

112 1510119 Lại Hoàng         Ân         DD15DV1 6.33 87 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b
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113 1512090 Nguyễn Phương     Nam        DD15DV2 6.31 81 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

114 1511525 Trần Văn          Khánh      DD15DV2 6.29 99 DT08 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

115 1511074 Nguyễn Hoàng      Hiệp       DD15DV1 6.27 95 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

116 1510463 Mai Xuân          Duy        DD15DV1 6.27 84 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

117 1513586 Trần Thu          Trang      DD15DV3 6.26 89 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

118 1512423 Lương Hoàng       Phi        DD15DV2 6.25 93 VT01 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

119 1513742 Phan Minh         Trung      DD15DV3 6.25 90 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

120 1511330 Hoàng Thanh       Huỳnh      DD15DV2 6.24 79 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

121 1510274 Đỗ Ngọc Thanh     Châu       DD15DV1 6.22 90 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

122 1513714 Lâm Trí           Trung      DD15DV3 6.22 82 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

123 1510114 Vũ Xuân           Anh        DD15DV1 6.20 91 DT07 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

124 1513115 Bạch Trí          Thắng      DD15DV3 6.18 92 VT04 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

125 1512836 Nguyễn Duy        Sơn        DD15DV3 6.16 95 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

126 1511375 Trần Khánh        Hùng       DD15DV1 6.14 91 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

127 1513707 Trương Hoàng      Trọng      DD15DV3 6.13 85 DT03 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

128 1510468 Nguyễn Đình       Duy        DD15DV1 6.13 84 VT08 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b
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129 1512060 Đỗ Duy            Nam        DD15DV2 6.12 94 DT12 Điện Tử Điện Tử Bộ môn Điện Tử phân công Phân công theo mẫu b

130 1511421 Vũ Thành          Hưng       DD15DV2 6.12 92 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

131 1512099 Nông Thành        Nam        DD15DV2 6.12 89 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

132 1511078 Phạm Văn          Hiệp       DD15DV1 6.09 95 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

133 1513543 Nguyễn Tấn        Toàn       DD15DV3 6.09 90 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

134 1511734 Dương Văn Vũ      Linh       DD15DV2 6.07 81 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

135 1513176 Lê Trương         Thiên      DD15DV3 6.04 94 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

136 1512401 Hoàng Tấn         Phát       DD15DV2 6.02 94 VT10 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

137 1514098 Lê                Vũ         DD15DV3 6.02 86 VT05 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

138 1513133 Nguyễn Mạnh       Thắng      DD15DV3 6.02 78 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

139 1512234 Võ Lê Phước       Nguyên     DD15DV2 6.01 98 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

140 1512688 Phạm Minh         Quân       DD15DV2 6.01 92 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

141 1511361 Nguyễn Văn        Hùng       DD15DV1 6.01 83 DT09 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

142 1513878 Trần Văn          Tuấn       DD15DV3 6.01 75 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

143 1511309 Võ Quang          Huy        DD15DV2 5.99 87 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

144 1514122 Trần Hoàng        Vũ         DD15DV3 5.97 79 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b
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145 1511873 Hồ                Lợi        DD15DV2 5.92 99 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

146 1511345 Lý Văn            Hùng       DD15DV1 5.92 84 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

147 1511603 Trần Đăng         Khoa       DD15DV2 5.92 81 DT05 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

148 1510057 Lê Quốc           Anh        DD15DV1 5.91 84 DT07 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

149 1512157 Nguyễn Hữu        Nghĩa      DD15DV2 5.91 78 DT02 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

150 1512448 Nguyễn Thanh      Phong      DD15DV2 5.90 88 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

151 1511566 Hồ Văn            Khoa       DD15DV2 5.89 81 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

152 1512493 Nguyễn Việt       Phú        DD15DV2 5.89 78 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

153 1512714 Nguyễn Nguyên     Quốc       DD15DV3 5.87 84 VT16 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

154 1510891 Lê Anh Nhật       Hào        DD15DV1 5.85 84 DT07 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

155 1512706 Hoàng Văn         Quốc       DD15DV3 5.85 78 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

156 1511265 Nguyễn Quốc       Huy        DD15DV2 5.74 83 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

157 1513244 Hồ Gia            Thịnh      DD15DV3 5.49 81 VT07 Viễn Thông Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

158 1511561 Đặng Lê Anh       Khoa       DD15DV2 5.46 80 DT07 Điện Tử Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

159 1512281 Trương Thiện      Nhân       DD15KSVT 7.33 95 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

160 1513505 Bùi Thanh         Tính       DD15DV1 7.21 99 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b
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161 1514129 Nguyễn Đăng       Vương      DD15DV3 7.05 94 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

162 1510543 Nguyễn Khánh      Duyn       DD15DV1 6.91 99 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

163 1513189 Nguyễn Ân Minh    Thiền      DD15DV3 6.85 93 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

164 1510670 Hoàng Hữu         Đạt        DD15DV1 6.66 99 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

165 1510008 Lê Nguyễn Phước   An         DD15DV1 6.60 83 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

166 1510330 Nguyễn Thành      Công       DD15DV1 6.45 91 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

167 1510817 Trần Tấn          Đức        DD15DV1 6.44 95 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

168 1510954 Nguyễn Ngôn       Hạnh       DD15DV1 6.42 101 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

169 1512488 Nguyễn Tấn        Phú        DD15DV2 6.40 97 DT07 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

170 1512741 Hoàng Ngọc        Quý        DD15DV3 6.39 96 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

171 1512568 Bùi Vũ Viết       Phương     DD15DV2 6.33 94 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

172 1511037 Trịnh Văn         Hiếu       DD15DV1 6.29 95 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

173 1513796 Trần Văn          Trường     DD15DV3 6.29 89 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

174 1511320 Nguyễn Thanh      Huyền      DD15DV2 6.28 88 VT03 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

175 1510506 Trần Hoàng Thanh  Duy        DD15DV1 6.28 85 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

176 1510414 Nguyễn Trọng      Dinh       DD15DV1 6.27 89 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b
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177 1510895 Nguyễn            Hào        DD15DV1 6.19 92 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

178 1512868 Nguyễn Duy        Sửu        DD15DV3 6.16 89 VT03 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

179 1513480 Hồ Huy            Tín        DD15DV3 6.12 87 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

180 1513739 Nguyễn Văn        Trung      DD15DV3 6.10 79 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

181 1513823 Lê Anh            Tuấn       DD15DV3 6.02 83 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

182 1511248 Nguyễn Đức        Huy        DD15DV2 6.01 89 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

183 1514040 Nguyễn Đức        Việt       DD15DV3 5.99 79 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

184 1510830 Trương Hoàng      Gia        DD15DV1 5.90 89 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

185 1514125 Đỗ Minh           Vương      DD15DV3 5.72 82 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

186 1513299 Nguyễn Trí        Thông      DD15DV3 5.59 89 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b

187 1511907 Trần Văn          Lượng      DD15DV2 5.52 79 Không đăng ký Viễn Thông Bộ môn Viễn Thông phân công Phân công theo mẫu b


